Ngày soạn:  2/4/2023
Ngày dạy:  4/4/2023
Tiết  29:                               QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
- Nêu được thế nào là quyền tự do ngôn luận.
- Nêu được những quy định của pháp luật về quyền tự do ngôn luận.
- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân.
2. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học; giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực điều chỉnh hành vi.
- Năng lực phát triển bản thân.
3. Phẩm chất: 	
- Giáo dục ý thức tôn trọng quyền tự do ngôn luận của mọi người.
- Giáo dục ý thức phê phán những hiện tượng vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.
II. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU
- Thiết bị: GV chuẩn bị bảng...
-  Học liệu: SGK, SGV, SBT GDCD 8, Hiến pháp 1992, Luật báo chí  
III.  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
Giáo viên trình chiếu hình ảnh lên màn hình tivi hoặc phóng to dán lên bảng để học sinh quan sát và thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi.
Câu hỏi: Em sẽ xử lí như thế nào trong các tình huống sau?
1. Em hãy tìm điểm chung của các hoạt động trong những bức ảnh trên.
2. Theo em, tại sao các hoạt động trên cần sự góp ý từ nhiều cá nhân?
3. Em có thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động tập thể không? Giải thích tại sao em lại làm như vậy? 
- Kết luận, nhận định: Giáo viên nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: Hiến Pháp nước ta có quy định: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của PL. Trong các quyền ấy, quyền tự do ngôn luận là quyền thể hiện rõ quyền làm chủ của công dân, thể hiện tính tích cực của công dân. Nắm vững quyền tự do ngôn luận sẽ sử dụng tốt các quyền nói trên. Để hiểu bản chất và ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận, chúng ta học bài hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	Hoạt động của thầy và trò
	Chuẩn KTKN cần đạt

	Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm và đặt câu hỏi để các nhóm thảo luận nhóm:
Nhóm 1: Những việc làm nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân? Việc làm: “Gửi đơn kiện ra toà đòi quyền thừa kế” theo em thể hiện quyền gì? Căn cứ vào đâu để xác định?
Nhóm 2: Theo em công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận ở đâu? Cho ví dụ.
Nhóm 3: Nêu những hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để làm trái pháp luật?
Nhóm 4: Theo em tự do ngôn luận có phải là muốn nói gì cũng được không? Vì sao?
*  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:  Tiến hành đọc phần thông tin và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
* Dự kiến trả lời:
Nhóm 1: a, b, d thể hiện quyền tự do ngôn luận. Gửi đơn kiện ra toà án đòi quyền thừa kế là quyền khiếu nại. Căn cứ vào việc bảo vệ quyền thừa kế của công dân; Ngôn là dùng lời nói (ngôn) để diễn đạt công khai ý kiến, suy nghĩ… của mình nhằm bàn một vấn đề (luận) -> Là tự do phát biểu ý kiến bàn bạc công việc chung.
Nhóm 2: Các cuộc họp ở cơ sở bàn về kinh tế - chính trị, văn hoá ở địa phương.
Ví dụ:
- Phản ánh trên phương tiện đại chúng về vấn đề tiết kiệm điện, nước.
- Chất vấn đại biểu quốc hội về vấn đề đất đai, y tế, giáo dục, môi trường…
- Góp ý về dự thảo văn bản luật (luật dân sự, luật hôn nhân gia đình…).
Nhóm 3: 
 - Phát biểu lung tung không có cơ sở về sai phạm của cán bộ, địa phương.
- Đưa tin sai sự thật như: “Nhân quyền của Việt Nam”.
- Viết thư nặc danh để vu cáo, nói xấu cán bộ vì lợi ích cá nhân.
- Xuyên tạc công cuộc đổi mới của đất nước qua 1 số tờ báo…
Nhóm 4: Tự do ngôn luận nhưng không phải muốn nói gì thì nói mà phải trong khuôn khổ pháp luật.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
-> Giáo viên chốt kiến thức
Thảo luận làm rõ quyền tự do ngôn luận theo qđ của PL
Bài tập nhanh:   
Bố em tham gia các vấn đề sau, vấn đề nào thể hiện tự do ngôn luận.
- Bàn bạc về vấn đề xây dựng kinh tế địa phương 
- Góp ý xây dựng văn kiện Đội hội Đảng lần thứ X
- Bàn bạc vấn đề phòng chống TNXH 
- Thực hiện KHHGĐ
GV chuyển ý cho học sinh phân biệt thế nào là tự do ngôn luận đúng pháp luật và tự do ngôn luận sai pháp luật.
GV kết hợp đưa ra một vài tình huống tự do ngôn luận trái pháp luật để học sinh nhận biết.
	I. Đặt vấn đề 












- Đáp án:   phương án 1,2,4 là thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân 
- 3 không phải là quyền tự do ngôn luận mà là quyền khiếu nại.
- HS Phân tích và giải thích phương án lựa chọn của mình.


* Chú ý:   Ngôn luận có nghĩa là dùng lời nói (ngôn) để diễn đạt công khai ý kiến, suy nghĩ… của mình nhằm bàn một vấn đề (luận)



HS bày tỏ quan điểm của mình và lấy thêm các ví dụ thực tế học sinh thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình.
- Tham gia ý kiến xây dựng tập thể lớp TTXS
- Thảo luận nội quy lớp, trường
- Góp ý kiến về các hoạt động của Đoàn, Đội….

- Học sinh tìm những hành vi để phân biệt.




	Quyền tự do ngôn luận
	Tự do ngôn luận trái pháp luật

	- Các cuộc họp của cơ sở bàn về KT, CT, ANQP, VH của địa phương.
- Phản ánh trên đài, ti vi, báo chí vấn đề tiết kiệm điện nước…
- Chất vấn đại biểu quốc hội về vấn đề đất đai, y tế, giáo dục...
- Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 
- Bàn bạc vấn đề xây dựng làng văn hoá 
- Kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông của thôn, xã….
	- Phát biểu lung tung không có cơ sở về sai phạm của cán bộ địa phương 
- Đưa tin sai sự thật như: “Nhân quyền Việt Nam”
- Viết đơn, thư nặc danh để vu khống, nói xấu cán bộ vì lợi ích cá nhân 
- Xuyên tạc công cuộc đổi mới
- Tung tin sai sự thật, nói xấu bạn bè.




	


Giáo viên đặt câu hỏi để các HS tham gia trả lời:
1. Thế nào là quyền tự do ngôn luận?
2. Công dân phải thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình như thế nào?
3. Trách nhiệm của nhà nước để CD thực hiện quyền tự do ngôn luận?
4. Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện quyền tự do ngôn luận?
HS suy nghĩ trả lời
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
GVchốt lại: mỗi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, song chúng ta cần sử dụng quyền tự do ngôn luận cho đúng pháp luật thể hiện đúng quyền bàn bạc, đóng góp ý kiến về các vấn đề của đất nước, xã hội. Có nhiều cách để chúng ta thực hiện quyền này của mình, nhà nước tạo mọi điều kiện để phát huy tối đa…
GV cho học sinh liên hệ bản thân 
Là học sinh chúng ta cần làm gì để rèn luyện cho mình phát huy quyền tự do ngôn luận.
- Yêu cầu bảo vệ lợi ích vật chất, tinh thần
- Không nghe đọc những tin tức trái pháp luật 
- Tiếp nhận thông tin báo, đài, tham gia góp ý kiến 










	- Tự do ngôn luận là tự do phát biểu ý kiến bàn bạc công khai chung
II. Nội dung bài học 
1- Quyền tự do ngôn luận 
- Là quyền của công dân tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với vấn đề chung của Nhà nước và XH.
2. Những qui định của Nhà nước về quyền tự do ngôn luận: 
CD được cung cấp thông tin theo qui định của PL, tự do báo chí.
- Sử dụng quyền tự do ngon luận trong các cuộc họp ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Kiến nghị với đại biểu quốc hội, HĐNH, góp ý vào dự thảo cương lĩnh, chiến lược, dự thảo VB luật, bộ luật quan trọng…
Sử dụng quyền tự do ngôn luận phảI tuân theo qui định của PL, để phát huy quyền làm chủ của CD, góp phần XD Nhà nước, quản lí XH.

3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận của CD. 
- Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình.
VD:  Thư bạn đọc 
        Ý kiến nhân dân 
        Diễn đàn nhân dân 
        Trả lời bạn nghe đài 
        Hộp thư truyền hình 
        Đường dây nóng…
        Hòm thư góp ý 
* Liên hệ 
- Bày tỏ ý kiến cá nhân 
- Trình bày nguyện vọng 
- Nhờ giải đáp thắc mắc 
- Tìm hiểu hiến pháp và pháp luật 
- Học tập nâng cao ý thức văn hoá…


                                HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
	Hướng dẫn HS làm bài tập
? GV tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức 
- Mỗi người viết một câu và cuối cùng là gương về một người tốt việc tốt.
GV bổ sung, nhận xét, đánh giá.
	Bài tập 1. SGK 
Đáp án:  trong các tình huống đó, những tình huống b,d thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân. 
Bài tập 2. GV đưa ra chủ đề: “Viết về gương người tốt, việc tốt”


HOẠT ĐỘNG4:  VẬN DỤNG
GV trình chiếu tình huống sau lên màn hình tivi để HS quan sát và nêu ý kiến cá nhân.
Có ý kiến cho rằng: mạng xã hội Facebook được dùng để chia sẻ ý kiến cá nhân, ai cũng có thể nói điều mình muốn và chia sẻ trên mạng xã hội này.
- Học sinh suy nghĩ và nêu ý kiến cá nhân.
- HS trả lời
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
- Giáo viên nhận xét và nêu một số quy định về Luật An ninh mạng để HS nắm và giáo dục hành vi sử dụng MXH an toàn cho HS.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Bài đã học: Ôn lại nội dung đã học và hoàn thành bài tập còn lại
- Bài sắp học: + Chuẩn bị bài tiếp theo: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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